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Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định

Tháng 10 năm 2021

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương phát sinh nhiều ổ dịch trong cộng đồng. Song với sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của tỉnh, sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương, cùng với sự tham gia tích cực của người dân, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khống chế, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội trở về trạng thái bình thường mới. Kể từ ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh được phép hoạt động trở lại trong điều kiện phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021 có những kết quả cụ thể như sau:

- Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ Mùa; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được đẩy mạnh, các hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ được tăng cường nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan trong điều kiện thời tiết giao mùa;

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2021 tăng 8,8% so với tháng trước và tăng 4,24% so cùng kỳ; luỹ kế 10 tháng năm 2021 so cùng kỳ tăng 5,67%; 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2021 ước đạt 7.286 tỷ đồng, tăng 19,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so cùng kỳ; luỹ kế 10 tháng năm 2021 ước đạt 62.934,6 tỷ đồng, tăng 0,9% so cùng kỳ; 

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 127,6 triệu USD, giảm 18,7% so tháng trước và tăng 0,2% so cùng kỳ; Mười tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.449,5 triệu USD, tăng 23,2% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu ước 1.077,7 triệu USD, tăng 21,4%; nhập khẩu ước đạt 371,8 triệu USD, tăng 28,8%; 
- Hàng hóa thông qua cảng tháng 10/2021 ước đạt 1.149,3 nghìn TTQ, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng năm 2021 ước đạt 11.941,6 nghìn TTQ, tăng 11,9% so với cùng kỳ; 

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2021 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ; bình quân 10 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,34% so cùng kỳ; 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong tháng 10/2021, công tác chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất như giống, vật tư nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh và công tác chỉ đạo sản xuất giữa ngành Nông nghiệp với các địa phương được duy trì thường xuyên, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất; Công tác trồng, chăm sóc, quản lý và phòng chống chữa cháy rừng được UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo kịp thời, hạn chế cháy rừng; Triển khai thực hiện mô hình nuôi tôm từ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) nuôi tôm theo hướng VietGap, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường, nên nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng nuôi cho năng suất cao; Giá một số sản phẩm nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tiếp tục có xu hướng giảm, trong đó giảm mạnh nhất giá lợn hơi đang ở mức giá thấp nhất trong vòng 2 năm qua; Bệnh Viêm da nổi cục xuất hiện đầu tiên cuối tháng 4/2021 tại huyện Phù Cát, sau đó tiếp tục lây lan qua 11 huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, mặc dù đã khống chế được dịch nhưng người chăn nuôi bị thiệt hại do có bò chết, tiêu hủy, gặp khó khăn về nguồn vốn để thực hiện tái đàn. 

1.1. Nông nghiệp
Hoạt động trồng trọt trong tháng 10/2021 tập trung chủ yếu vào việc chăm sóc các loại cây trồng vụ Mùa.

Đến ngày 21/10/2021, toàn tỉnh đã gieo sạ 6.961,1 ha lúa vụ Mùa, giảm 12,0% (-952,7 ha) so với cùng kỳ, đạt 91,2% so kế hoạch. Diện tích giảm do vụ Mùa là vụ bấp bênh, cuối vụ hay bị bão, lụt nên nông dân bỏ đất trống không sản xuất và một phần chuyển dịch mùa vụ (chuyển 3 vụ bấp bênh sang 2 vụ ăn chắc).

Về cây trồng cạn, toàn tỉnh đã gieo trồng được: Cây ngô 2.284,7 ha, giảm 5,3% (-128,4 ha); cây lạc 654 ha, giảm 14,9% (-114,2 ha); rau các loại 4.793,3 ha, giảm 4,4% (-220,8 ha); đậu các loại 76 ha, giảm 18,7% (-17,5 ha) so với cùng kỳ. Về nguồn nước tưới: Tính đến ngày 21/10/2021, dung tích toàn bộ các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh tích trữ 209 triệu m3, đạt 35,3% so với dung tích thiết kế, tăng 48% so với cùng kỳ.  

Trong tháng 10/2021, giá lợn hơi giảm mạnh đang ở mức giá dao động 40.000 - 42.000 đồng/kg tùy theo giống lợn, giảm 8.000 đồng so với tháng trước (giá thấp nhất trong vòng 2 năm qua). Giá lợn hơi vẫn liên tiếp giảm sâu, trong khi giá thành chăn nuôi đã trên 50.000 đồng/kg, nên người chăn nuôi không dám tái đàn. Giá thịt lợn giảm sâu do số con xuất chuồng bị ứ đọng từ tháng 7/2021 đến nay (do giãn cách xã hội), nên sức tiêu thụ giảm trong khi nguồn cung tăng.

Về số đầu con, số lượng đàn trâu hiện có 17.883 con, giảm 3,0% (-545 con) so với cùng kỳ. Đàn bò đạt 295.638 con, tăng 0,2% (+668 con) so cùng kỳ. Tổng đàn bò sữa nuôi trong các trang trại, gia trại, hộ là 2.362 con, tăng 0,9% (+20 con) so với cùng kỳ. 

Đàn lợn đạt 637.629 con, giảm 2,4% (-15.823 con) so với cùng kỳ. Đàn lợn đã có dấu hiệu giảm nhẹ sau thời gian hồi phục mạnh lại tổng đàn đầu năm 2020 đến nay. Nguyên nhân lợn giảm chủ yếu do tiêu thụ bị chậm, giãn cách xã hội trên tinh thần ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 nên các trung tâm tiệc cưới tạm nghỉ, các quán ăn chỉ bán thức ăn mang về. Sang quý III/2021, từ ngày 15/10 đã cho hoạt động lại một số dịch vụ nhưng mức tiêu thụ chưa nhiều. 
Đàn gia cầm 8.395 nghìn con, tăng 3,3% (+266 nghìn con) so với cùng kỳ. Trong đó, đàn gà 6.135,4 nghìn con, tăng 3,4% (+203,4 nghìn con). Ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, sức tiêu thụ chậm, giá sản phẩm thịt gia cầm hơi xuống thấp và xấp xỉ ở mức hòa vốn, gây ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh, nhất là chăn nuôi gà. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh mở rộng quy mô nuôi gà giống cung cấp cho các cơ sở nuôi gà thịt, nên tổng đàn gà tăng khá. 

Ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng và sản phẩm chăn nuôi 10 tháng năm 2021: Thịt trâu hơi đạt 1.470,4 tấn, giảm 0,6% (-8,6 tấn) so với cùng kỳ; thịt bò hơi đạt 30.556,0 tấn, tăng 0,7% (+225,1 tấn); thịt lợn hơi đạt 102.035,1 tấn, tăng 6,4% (+6.118,7 tấn); thịt gia cầm hơi đạt 18.428,7 tấn, tăng 5,4% (+947,9 tấn); trong đó, sản lượng gà hơi đạt 14.314,2 tấn, tăng 5,3% (+717,2 tấn). 

1.2. Lâm nghiệp

Năm 2021, dự kiến diện tích rừng trồng đưa vào chăm sóc 21.799,6 ha, tăng 0,6% (+119,1 ha) so cùng kỳ. Nhìn chung, diện tích rừng được chăm sóc sinh trưởng, phát triển tốt. Trong năm 2021, ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Định được cấp chứng chỉ FSC 6.964,3 ha. 

Tiếp tục thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng 121.250 ha, giảm 0,8% (-942,5 ha) so cùng kỳ. Diện tích khoán khoanh nuôi tái sinh 313,7 ha, giảm 17,0% (-64,1 ha). Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã sản xuất được 121,9 triệu cây giống các loại.

Tổng số gỗ khai thác 10 tháng năm 2021 ước đạt 1.121.095 m3, tăng 1,7% (+18.565 m3) so với cùng kỳ. Trong đó, gỗ rừng trồng nhóm VII (gỗ keo) ước đạt 1.085.334 m3, chiếm 96,8% tổng sản lượng gỗ khai thác 10 tháng năm 2021. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ cháy rừng, giảm 50% (-4 vụ), diện tích 25,9 ha, tăng 63,0% (+10,0 ha) so cùng kỳ; số vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra 21 vụ, giảm 12,5% (-3 vụ), diện tích 16,2 ha, tăng 1,5 lần (+9,7 ha) so cùng kỳ. 
1.3. Thủy sản

Ngành Thủy sản tiếp tục khuyến khích ngư dân nuôi tôm chất lượng cao và đầu tư kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi ao hồ từ quảng canh cải tiến sang thâm canh, bán thâm canh; tuyên truyền, vận động người nuôi chọn giống ít nhiễm bệnh và hạn chế nuôi tôm sú, chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, giá cả tôm thẻ chân trắng bị ảnh hưởng, nhưng sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng tăng cao, do hầu hết bà con ngư dân đều mua giống đã được kiểm tra chặt chẽ và tuân thủ lịch thời vụ đã được các cơ quan chức năng hướng dẫn, áp dụng kỹ thuật cải tiến, ứng dụng công nghệ cao chủ yếu ở huyện Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn. 

Về hoạt động khai thác, đến nay có 100% tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên của tỉnh hoạt động khai thác vùng khơi đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí trang bị thiết bị giám sát hành trình cho 2.966 tàu với tổng số tiền 30,2 tỷ đồng. Tình hình thời tiết trong tháng 10/2021 không thuận lợi, trong tháng có 02 cơn bão trên biển Đông, ảnh hưởng hoạt động khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến các hoạt động khai thác thủy sản, trong đó đặc biệt là giá nhiên liệu và một số mặt hàng nhu yếu phẩm tăng. Tuy nhiên, chính sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa đã tạo động lực cho ngư dân tích cực vươn khơi bám biển sản xuất, duy trì được số lượng và cường độ hoạt động khai thác.
Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2021 ước đạt 242.590,4 tấn, tăng 2,5% (+5.881,1 tấn) so cùng kỳ. Trong đó, khai thác ước đạt 231.226,7 tấn, tăng 2,4% (+5.345,1 tấn); nuôi trồng ước đạt 11.363,7 tấn, tăng 5,0% (+536,0 tấn). Riêng sản lượng khai thác biển đạt 228.603,9 tấn, tăng 2,4% (+5.260,7 tấn) so cùng kỳ; trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương ước đạt 9.411,0 tấn, giảm 6,1% (-616,0 tấn). 

Sản lượng giống tôm thẻ chân trắng 10 tháng năm 2021 ước đạt 5.951,1 triệu con, tăng 23,3% (+1.124,4 triệu con) so cùng kỳ. Tôm giống thẻ chân trắng tăng do nhu cầu nuôi trồng tăng, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất con giống tăng.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Công văn số 6493/UBND-VX về việc tạm thời điều chỉnh một số biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine Covid-19 ngày càng cao; lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn; nhiều ngành dịch vụ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 15/10/2021 là điều kiện để hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 tăng 8,80% so với tháng trước. Tình hình dịch bệnh có sự chuyển biến tích cực, số ca nhiễm Covid-19 giảm đáng kể. Bên cạnh đó, sự thay đổi cách thức phòng, chống dịch từ chỗ thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên diện rộng sang linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch vừa hiệu quả, vừa đảm bảo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra trong điều kiện bình thường mới. Do đó, nhiều ngành công nghiệp trong tháng 10/2021 đã có sự tăng trưởng mạnh so với tháng 9/2021.

So với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 tăng 4,24% (trong khi đó, tháng 8/2021 tăng 1,09%, tháng 9/2021 giảm 2,47%). Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,72%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,75%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 11,15%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,08%. 

Tính chung 10 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,67% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3,25%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,74%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 49,48%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,09%. 

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3,25%. Trong đó, khai thác quặng kim loại tăng 3,2% (sản lượng tinh quặng inmenit tăng 2,91%); hoạt động khai khoáng khác giảm 9,01%, mặc dù vậy, với xu thế ngày càng hồi phục của nền kinh tế, nhất là ngành xây dựng có tác động trực tiếp lên hoạt động khai khoáng, tình hình sản xuất ngành này dự báo sẽ khả quan hơn trong những tháng cuối năm.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,74%. Trong đó, ngành chế biến thực phẩm tăng 7,75%. Sản lượng thức ăn gia súc tăng 22,64% là nhân tố nổi bật nhất thúc đẩy tăng trưởng của ngành thực phẩm. Bên cạnh đó, sản xuất sản phẩm phi lê cá đông lạnh có sự hồi phục sau thời gian dài chịu tác động của dịch Covid-19, tăng 28,64% so cùng kỳ; tôm đông lạnh tăng 11,66%. Một số sản phẩm khác sản lượng giảm so cùng kỳ như: Sữa giảm 0,61% do chỉ tiêu sản xuất phân bổ giảm; tinh bột sắn giảm 26,70%; thức ăn gia cầm giảm 12,98%. Dự báo nếu dịch bệnh được khống chế tốt trong quý IV/2021, ngành chế biến thực phẩm có khả năng đạt mức tăng trưởng khả quan dựa vào nhóm chiếm tỷ trọng giá trị lớn và tiềm năng đơn hàng cao là cá phi lê và thức ăn gia súc, các ngành còn lại đang có xu hướng phục hồi. 

Đối với ngành may mặc, hiện nay các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu dùng thấp cả về xuất khẩu lẫn nội địa, bị ép giá bán, đơn hàng bị cắt giảm, sản xuất bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh. Sản lượng sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn là quần áo đồng bộ giảm 6,13% so cùng kỳ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đánh giá tình hình sẽ tốt hơn trong các tháng cuối năm 2021. 

Hoạt động chế biến dăm gỗ gặp nhiều khó khăn từ đầu năm 2021 đến nay, giá bán hạ thấp, thị trường xuất khẩu thu hẹp, chỉ số sản xuất ngành chế biến gỗ giảm 11,32%. Điểm sáng là một số doanh nghiệp đã chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tập trung sản xuất khung cửa gỗ, khung lò sưởi xuất khẩu với lượng đơn hàng lớn và ổn định. 

Chỉ số sản xuất ngành sản xuất thuốc giảm 0,79%. Trong đó, sản lượng dung dịch đạm huyết thanh giảm 8,82%, sản lượng thuốc nước để tiêm giảm 13,89%. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá nguyên liệu, chi phí cho các hoạt động logistics, chi phí hỗ trợ người lao động và sắp xếp lại hoạt động sản xuất đảm bảo phòng, chống dịch tăng. 

Ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn chỉ số sản xuất tăng cao 12,44%. Đến nay, nhiều lô hàng tôn có giá trị cao được xuất đi các thị trường lớn như Mỹ, Mexico, Châu Âu, Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát trên cả nước và trong tỉnh thì hoạt động xây dựng tăng trưởng thấp và nhu cầu đối với sản phẩm tôn, thép của thị trường nội địa bị thu hẹp. Dự báo các tháng cuối năm tình hình sẽ tốt lên sau khi các tỉnh nới lỏng giãn cách, hoạt động xây dựng phục hồi trở lại. 

Ngành sản xuất giường, tủ, bàn, ghế chỉ số sản xuất tăng 14,52%. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã nhận đơn hàng đến hết năm 2021, có doanh nghiệp đã nhận đơn hàng đến năm 2022, dự báo đây sẽ là ngành tiếp tục tăng trưởng cao trong năm nay. 
Chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng 49,48%. Trong đó, điện sản xuất sản lượng tăng 107,49% (đóng góp lớn từ các dự án điện năng lượng mặt trời và điện gió, sản lượng điện năng lượng tái tạo 10 tháng năm 2021 đạt 500,8 triệu kwh, chiếm 39,3% tổng sản lượng điện sản xuất); điện thương phẩm sản lượng tăng 5,55%. 

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,09%. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước chỉ số tăng 1,54%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải chỉ số tăng 0,58%. 
2.2. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Cùng với sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, chỉ số sử dụng lao động tháng 10/2021 tăng 4,20% so với tháng trước. Phần lớn các ngành có chỉ số lao động tăng so với tháng trước (trừ ngành sản xuất máy móc, thiết bị giảm 10%), một số ngành tăng cao như: Trang phục tăng 8,43% do nhiều doanh nghiệp lớn tạm ngừng sản xuất trong tháng 9/2021, đến tháng 10/2021 hoạt động trở lại bình thường; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 3,48%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 5,06%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 5,41%.

So cùng kỳ, 2 ngành sử dụng nhiều công nhân có chỉ số sử dụng lao động giảm sâu so cùng kỳ: May trang phục giảm 5,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 9,47%, tác động lên chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp tháng 10/2021 giảm 1,88% so cùng kỳ. Theo ngành cấp I, công nghiệp khai khoáng giảm 9,34%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,84%; sản xuất và phân phối điện giảm 0,25%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,20%. 

Theo loại hình doanh nghiệp, so với cùng kỳ chỉ số sử dụng lao động tháng 10/2021 của khối doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,06%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 1,99%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,47%.

3. Đầu tư 

Thực hiện vốn đầu tư công trong 10 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, Bình Định ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”; nhờ đó, tốc độ giải ngân vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh vẫn được đảm bảo triển khai theo kế hoạch.

Tính chung 10 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 6.085,9 tỷ đồng, tăng 0,2% so cùng kỳ năm 2020, đạt 75,5% kế hoạch năm. 

Trong những tháng còn lại của năm 2021, trong điều kiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, hoạt động đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng để sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động.

4. Hoạt động ngân hàng 

Ước tính đến cuối tháng 10/2021, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định ước đạt 79.830 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ và tăng 8,3% so với tháng 12 năm 2020. 

Tổng dư nợ cho vay tính đến 31/10/2021 ước đạt 87.440 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ và tăng 4,8% so với tháng 12 năm 2020. 

Ước đến 31/10/2021 nợ xấu trên địa bàn tỉnh chiếm 0,9% so với tổng dư nợ.  

5. Thương mại, dịch vụ
5.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Hoạt động thương mại tháng 10/2021 đảm bảo lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng, được tổ chức lưu thông, thông suốt trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng bán lẻ đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. UBND tỉnh cũng cho phép các cơ sở lưu trú trên địa bàn được hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Doanh thu ngành lưu trú phát sinh là của các đơn vị đăng ký phục vụ người dân có nhu cầu cách ly có thu phí tại các khách sạn. Tương tự, dịch vụ ăn uống theo đó cũng tăng. Riêng dịch vụ lữ hành tháng 10/2021 doanh thu đạt thấp do tâm lý người dân còn e ngại khi đi đến các điểm du lịch.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2021 ước đạt 7.286 tỷ đồng, tăng 19,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so cùng kỳ; trong đó: 
- Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 6.408,9 tỷ đồng, tăng 15,1% so với tháng trước và tăng 8,8% so cùng kỳ, chiếm 88% trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; 
- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt 639,7 tỷ đồng, tăng 78,6% so với tháng trước và giảm 25,1% so cùng kỳ, chiếm 8,8% trong tổng mức; trong đó, dịch vụ lưu trú đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 26,4% so với tháng trước và giảm 75,8% so với cùng kỳ; dịch vụ ăn uống đạt 632,9 tỷ đồng, tăng 79% so với tháng trước và giảm 23,3% so cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,9 tỷ đồng (tháng trước không có doanh thu), giảm 79,6% so cùng kỳ; 
- Doanh thu dịch vụ khác đạt 237,4 tỷ đồng, tăng 29% so với tháng trước và giảm 25,1% so cùng kỳ, chiếm 3,2% trong tổng mức.

Tính chung 10 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 62.934,6 tỷ đồng, tăng 0,9% so cùng kỳ.

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2021 ước tính đạt 55.012,5 tỷ đồng, chiếm 87,4% tổng mức và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 6,4%; may mặc tăng 4,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 2,5%; xăng dầu tăng 7,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 14,1%... 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành 10 tháng năm 2021 ước tính đạt 5.376,7  tỷ đồng, chiếm 8,5 % tổng mức, giảm 17,6% so với cùng kỳ bao gồm: doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 177,7 đồng, giảm 37,5%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 5.179,3 tỷ đồng, giảm 16,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 19,7 tỷ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm trước. 
Doanh thu hoạt động dịch vụ khác 10 tháng năm 2021 ước tính đạt 2.545,4 tỷ đồng, chiếm 4,1% tổng mức, giảm 14,2% so với cùng kỳ. 

5.2. Xuất, nhập khẩu hàng hoá

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 127,6 triệu USD, giảm 18,7% so tháng trước và tăng 0,2% so cùng kỳ; Mười tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.449,5 triệu USD, tăng 23,2% so cùng kỳ; Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2021 ước tính thặng dư xuất khẩu so nhập khẩu đạt 705,9 triệu USD.
a. Xuất khẩu hàng hóa

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam đang diễn ra phức tạp, nên lượng lao động ở các khu công nghiệp giảm, giá thành sản xuất cao, chi phí logistics cao. Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, nên xuất khẩu sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1.077,7 triệu USD, đạt 93,7% kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đề ra, triển vọng sẽ vượt kế hoạch vào tháng 11/2021. 
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2021 ước đạt 91,5 triệu USD, giảm 11,8% so với tháng trước và tăng 8% so cùng kỳ. 
Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1.077,7 triệu USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ. 
Trong đó, hàng thuỷ sản đạt 77,1 triệu USD, tăng 43% so cùng kỳ; xuất khẩu gạo đạt 54,4 triệu USD, tăng 33,6% so cùng kỳ; sản phẩm từ chất dẻo (chủ yếu bàn ghế nhựa giả mây) đạt 171 triệu USD, tăng 81,2% so cùng kỳ; giày dép da các loại ước đạt 4,9 triệu USD, tăng 26,4% so cùng kỳ; Sản phẩm gỗ ước đạt 389,4 triệu USD, tăng 42,4% so cùng kỳ; Trong khi đó, nhóm hàng sắn và sản phẩm từ sắn chủ yếu là tinh bột ước đạt 21,4 triệu USD, giảm 20,8% so cùng kỳ; hàng dệt may ước đạt 134,3 triệu USD, giảm 12,2% so cùng kỳ; mặt hàng gỗ ước đạt 176,7 triệu USD, giảm 3,2% so cùng kỳ; 
Xuất khẩu trực tiếp 10 tháng năm 2021 ước đạt 1.069,9 triệu USD, chiếm 99,3% kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng được xuất khẩu đến 104 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục. Trong đó, Châu Á đạt 455,4 triệu USD, chiếm 42,6%; Châu Âu đạt 246,5 triệu USD, chiếm 23%; Châu Mỹ đạt 335,5 triệu USD, chiếm 31,4%... Chia theo quốc gia, Trung Quốc đạt 123,1 triệu USD, chiếm 11,5%; Nhật Bản đạt 110,3 triệu USD, chiếm 10,3%; Hồng Kông đạt 87,2 triệu USD, chiếm 8,2%; Đức đạt 76,2 triệu USD, chiếm 7,1%; Anh đạt 40,9 triệu USD, chiếm 3,8%; Pháp ước đạt 24,1 triệu USD, chiếm 2,3%;. 

b. Nhập khẩu hàng hóa
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2021 ước đạt 36 triệu USD, giảm 32% so với tháng trước và giảm 15,3% so cùng kỳ. 
Tính chung 10 tháng năm 2021, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 371,8 triệu USD, tăng 28,8% so cùng kỳ.

Trong đó, nhập khẩu hàng thuỷ sản đạt 52,2 triệu USD, tăng 72,3% so cùng kỳ, nguyên liệu dùng cho ngành dệt, may, giày dép ước đạt 67,2 triệu USD, tăng 38% so cùng kỳ; phân bón ước đạt 17,6 triệu USD, tăng 50,7% so cùng kỳ do giá nhập khẩu tăng mạnh; nhóm máy móc thiết bị dùng cho sản xuất ước đạt 84,6 triệu USD, tăng 55,3% so cùng kỳ, tăng chủ yếu thiết bị ngành điện.
Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc ước đạt 48 triệu USD, giảm 16,7% so cùng kỳ, do giá nguyên liệu tăng cao, đồng thời giá chăn nuôi giảm sâu nên các doanh nghiệp hạn chế nhập khẩu mặt hàng này. 
5.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đã có phương án tổ chức hoạt động vận tải trong tình hình mới, đáp ứng  việc lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội. Phương án mới của Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể về điều kiện vận chuyển lưu thông hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh được thông suốt, không để ách tắc, ùn ứ, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, đồng thời đảm bảo được công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các tuyến đường vận chuyển hành khách như đường hàng không, đường tàu hỏa và đường bộ đã hoạt động lại trong tháng 10/2021, tuy nhiên lượng khách đi rất ít. 
a. Vận tải hành khách

Tổng lượng vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thuỷ tháng 10/2021 ước đạt 741,8 nghìn hành khách, luân chuyển 72,3 triệu HK.km. So tháng trước, vận chuyển tăng 91%, luân chuyển tăng 92,5%. So cùng kỳ, vận chuyển giảm 71,7%, luân chuyển giảm 72,5%. 

Tính chung 10 tháng năm 2021, tổng lượng vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thuỷ ước đạt 16.386,3 nghìn hành khách, luân chuyển 1.597,5 triệu HK.km. So cùng kỳ, vận chuyển giảm 32,7%, luân chuyển giảm 34,3%. 

b. Vận tải hàng hoá 

Tổng lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thuỷ tháng 10/2021 ước đạt 1.680,6 nghìn tấn, luân chuyển 315,1 triệu tấn.km. So tháng trước, vận chuyển tăng 17,6%, luân chuyển tăng 16%. So cùng kỳ, vận chuyển giảm 15,5%, luân chuyển giảm 4,6%. 

Tính chung 10 tháng năm 2021, tổng lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thuỷ ước đạt 20.074,4 nghìn tấn, luân chuyển 2.949,4 triệu tấn.km. So cùng kỳ, vận chuyển giảm 3%, luân chuyển giảm 1,8%. 

Hàng hoá thông qua cảng biển tại địa phương trong tháng 10/2021 ước đạt 1.149,3 nghìn TTQ, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong khi ngành vận tải 10 tháng năm 2021 doanh thu giảm; ngược lại, cảng biển lại có tốc độ tăng trưởng dương từ sản lượng hàng hoá thông qua các cảng biển. Điển hình là trong 10 tháng năm 2021, dù dịch Covid-19 tác động trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tính chung 10 tháng năm 2021 ước đạt 11.941,6 nghìn TTQ, tăng 11,9% so với cùng kỳ.

c. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ và bưu chính, chuyển phát

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy và bưu chính, chuyển phát tháng 10/2021 ước đạt 501 tỷ đồng, tăng 16,8% so tháng trước, giảm 12,6% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 29,1 tỷ đồng, tăng 92,6% so tháng trước, giảm 71,4% so cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 361,9 tỷ đồng, tăng 16% so tháng trước, giảm 4,6% so cùng kỳ; dịch vụ kho bãi và hoạt động hỗ trợ vận tải khác đạt 109,9 tỷ đồng, tăng 7,9% so tháng trước, tăng 19,3% so cùng kỳ; bưu chính, chuyển phát đạt 0,1 tỷ đồng, tăng 10,1% so tháng trước, tăng 5,6% so cùng kỳ. 

Tính chung 10 tháng năm 2021, tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi ước đạt 5.085,2 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ; cụ thể, doanh thu các ngành: Vận tải hành khách ước đạt 641,5 tỷ đồng, giảm 34,5%; vận tải hàng hóa ước đạt 3.382,1 tỷ đồng, giảm 2,1%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.060,4 tỷ đồng, tăng 9,9%; bưu chính, chuyển phát ước đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 21,3%.

6. Chỉ số giá

6.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2021 tăng 0,07% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong mức tăng 0,07% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2021 so với tháng trước có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó: Tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 1,46%; kế tiếp là nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,83%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,57%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,34%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,11%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,08%; nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,01%. Ngược lại, có 2 nhóm giảm là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,57%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,01%. Riêng 2 nhóm: thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục có chỉ số ổn định so với tháng trước.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2021 tăng 2,59% so với tháng 12/2020 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; CPI bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 3,34% so với bình quân cùng kỳ năm 2020 do một số nguyên nhân:

 Thứ hai: Nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng 5,41% do tác động tăng của nhóm lương thực tăng 12,75%; 10 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo tăng làm ảnh hưởng đến chỉ số giá gạo các loại tăng 19,67%; bột mỳ và ngũ cốc khác tăng 7,05%. Nhóm thực phẩm tăng 3,58%; trong đó, trứng các loại tăng 8,95%; thủy sản tươi sống tăng 9,59%; rau tươi và khô chế biến tăng 5,27%; quả tươi và chế biến tăng 6,59%.

Thứ ba: Nhóm Giáo dục tăng 4,3% chịu tác động mạnh nhất là dịch vụ giáo dục tăng 4,98%, theo lộ trình tăng học phí của một số trường trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư: Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,44%, do nhóm may mặc khác và mũ nón tăng 5,72%, nhóm quần áo may sẵn tăng 1,68% bởi năm nay học muộn hơn mọi năm vì tình hình dịch bệnh nên quần áo may sẵn phục vụ cho năm học mới tăng.

6.2. Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ
Chỉ số giá vàng tháng 10/2021 giảm 0,18% so với tháng trước; tăng 0,14% so với tháng 12/2020 và tăng 0,47% so với cùng kỳ; bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 9,22% so cùng kỳ.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2021 giảm 0,04% so với tháng trước; giảm 1,55% so với tháng 12/2020 và giảm 1,77% so với cùng kỳ; bình quân 10 tháng năm 2021 giảm 1,13% so cùng kỳ.
7. Một số vấn đề xã hội

7.1. Tình hình dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ

Tình hình dịch bệnh Covid-19: Tính đến 16h ngày 22/10/2021, trên địa bàn tỉnh đã có 1.563 trường hợp mắc Covid-19; tử vong 17 trường hợp. 
Các dịch bệnh khác: Lũy kế đến ngày 20/10/2021, toàn tỉnh có 838 ca mắc sốt xuất huyết, số tử vong: 0 ca; Bệnh tay - chân - miệng có 304 ca mắc; 
Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh  COVID - 19 tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới; chỉ đạo các đơn vị triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch xét nghiệm Realtime-PCR sàng lọc tại các địa bàn nguy cơ cao; tiếp tục phối hợp với Công an, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; đặc biệt là các ổ dịch tại thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát. 

7.2. Tai nạn giao thông

Trong tháng 10/2021 (từ ngày 15/9/2021 đến ngày 14/10/2021) trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết và 10 người bị thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Mười tăng 9 vụ (+180%), tăng 6 người chết (+200%) và tăng 8 người bị thương (+400%). So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Mười giảm 5 vụ (- 26,3%), giảm 1 người chết (-10%) và giảm 2 người bị thương (-16,7%). 

Trong tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 2.122 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 3,5 tỷ đồng, tạm giữ 282 lượt phương tiện vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 186 trường hợp. 

Tính chung 10 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 110 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người chết và 73 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng năm 2021 giảm 35 vụ (-24,1%), giảm 29 người chết (-27,6%) và giảm 1 người bị thương (-1,4%). Bình quân 1 tháng trong 10 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết và 7 người bị thương.

7.3. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng 10 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 02 vụ cháy; trong đó, 01 vụ cháy tại công ty TNHH gỗ Thanh Thủy ở thành phố Quy Nhơn và 01 vụ cháy nhà xưởng của công ty TNHH TM XNK Kiệt Anh ở thị xã An Nhơn với giá trị thiệt hại là 1.926 triệu đồng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 70 vụ cháy (trong đó, 04 vụ cháy rừng), 01 vụ nổ, 02 người bị chết do cháy, nổ; tổng giá trị thiệt hại là 87.855 triệu đồng. Như vậy, so với cùng kỳ năm trước số vụ cháy tăng 52,2% (+24 vụ); số vụ nổ tăng 01 vụ (năm trước không có vụ nổ nào); số người chết do cháy, nổ tăng 100% (+01 người); giá trị thiệt hại do cháy, nổ giảm 35,7% (-48.717 triệu đồng).

Trong tháng 10 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 33 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý 27 vụ, số tiền xử phạt trong tháng 10 là 102,5 triệu đồng. Cộng dồn 10 tháng năm 2021 đã phát hiện 189 vụ vi phạm môi trường, xử phạt 174 vụ, số tiền xử phạt 1.862,6 triệu đồng. Như vậy, so với 10 tháng năm 2020, số vụ vi phạm môi trường giảm 39% (-121 vụ), số vụ xử lý giảm 29,3% (-72 vụ), số tiền xử phạt giảm 34,2% (-966,7 triệu đồng).

7.4. Tác động do thiên tai

Ảnh hưởng của cơn bão số 6 từ ngày 22/9 đến ngày 24/9 năm 2021 đã gây thiệt hại 3 ha ngô, 1,5 ha rau và 20 m bờ đê tại thị xã Hoài Nhơn; tổng giá trị thiệt hại 273 triệu đồng./. 
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